VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Câu 1: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp biển ở Đông Nam Bộ

A. Bình Dương, Bình Phước                     B. TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

C. Tây Ninh, Đồng Nai.                            D. Đồng Nai, Bình Dương.

Câu 2: Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở ĐNB là:

A. Đát xám và đất phù sa                          B. Đất badan và đất feralit

C. Đất phù sa và đất feralit                        D. Đất badan và đất xám.

Câu 3 : Khó khăn của ĐNB đối với phát triển kinh tế là :

A. Chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển (TP HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu)

B. Đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường

C. Ít khoáng sản, rừng và tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

D. Tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái

Câu 4 : Trong cơ cấu GDP của ĐNB, chiếm tỉ trọng lớn nhất là khu vực

A. Nông, lâm, ngư nghiệp                                         B. Dich vụ

C. Công nghiệp xây dựng                                          D. Khai thác dàu khí

Câu 5. Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở ĐNB là 

A. Dệt – may, da- giầy, gốm sứ                                   
B. Dầu khí, phân bón, năng lượng

C. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí                 
D. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao

Câu 6. Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở ĐNB là

A. Chè               B. Cà phê                     C. Cao su                        D. Hồ tiêu

Câu 7. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở ĐNB là 

A. Thủy lợi                


B. Phân bón                 
C. Bảo vệ rừng đầu nguồn          

 D. Phòng chống sâu bệnh

Câu 8. Trung tâm du lịch lớn nhất của ĐNB và cả nước là:

A. Vũng Tàu                       B. TP Hồ Chí Minh.                         
C. Đà Lạt                    
D. Nha Trang

Câu 9: Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải là nhờ:

A. Là trung tâm kinh tế phía Nam.

B. Gần nhiều vùng giàu tiềm năng.

C. Gần trung tâm các nước Đông Nam Á.

D. Nền nông nghiệp tiên tiến nhất.

Câu 10.  Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là:

A. Vũng Tàu

B. TP Hồ Chí Minh

C. Đà Lạt

D. Nha Trang

Câu 11: Mặt hàng không phải xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ là:

A. Dầu thô

B. Thực phẩm chế biến

C. Than đá

D. Hàng nông sản

Câu 12: Các thành phố tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.

B. TP. Hồ Chí Minh, Thủ dầu Một, Vùng Tàu.

C. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương.

D. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai.

Câu 13: Các tỉnh không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Đông Nam Bộ là:

A. Tây Ninh

B. Đồng Nai

C. Bình Dương

D. Long An

Câu 14: Tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng không thuộc vùng Đông Nam Bộ là:

A. Đồng Nai

B. Bình Phước

C. Long An

D. Bình Dương

Câu 15: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố?

A. 6      

B. 7


C. 8      
D. 9
Câu  16: Ngành nông nghiệp ở ĐNB không có thế manh về.

A. Trồng cây lương thực.

B. Trồng cây công nghiệp lâu năm.

C. Trồng cây công nghiệp hàng năm.

D. Cây ăn quả.

Câu 17: Loại cây công nghiệp hàng năm được trồng nhiều ở ĐNB?
A. Lạc

B. đậu tương

C. Mía

D. Dâu tằm

Câu 18: Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là:

A. Điều

B. Cà phê

C. Cao su

D. Hồ tiêu

Câu 19: Tỷ lệ dầu thô khai thác ở Đông Nam Bộ so với cả nước chiếm:

A. 30 %      B. 45 %

C. 90 %      D. 100 %

Câu 20: Năm 2002, GDP 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước đạt 289 500 tỉ đồng, chiếm bao nhiêu % GDP của cả nước? (biết rằng năm 2002, GDP của cả nước là 534 375 tỉ đồng).

A. 54,17%.

B. 184,58%.

C. 541,7%.

D. 5,41%.

Câu 21: Vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là:

A. Nghèo tài nguyên

B. Dân đông

C. Thu nhập thấp

D. Ô nhiễm môi trường

Câu 22: Cây cao su được trồng nhiều nhất ở những tỉnh:

A. Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương.

C. Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.

D. Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 23: Ngành công nghiệp ở Đông Nam Bộ tập trung chủ yếu ở:

A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương.

B. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.

C. TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

D. Biên Hòa, Vũng Tàu, Bình Dương.

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Câu 1: Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, ĐBSCL có diện tích khoảng 

A. 20 000 km2                          
B. 30 000 km2                                   
C. 40 000 km2                         

 D. 50 000 km2
Câu 2: Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở ĐBSCL là:

A. Đất phèn                   

B. Đất mặn.                            
C. Đất phù sa ngọt.            

     D. Đất cát ven biển

Câu 3 : Vào mùa khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở ĐBSCL  là :

A. Xâm nhập mặn                     B. Cháy rừng.                       
C. Triều cường.           D. Thiếu nước ngọt

Câu 4 : Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay là :

A. Xây dựng hệ thóng đê điều.                          B. Chủ động chung sống với lũ.

C. Tăng cường công tác dự báo lũ.                    D. Đầu tư cho các dự án thoát nước.

Câu 5: Đồng bằng sông Cửu Long là :

A. Vùng trọng điểm cây công nghiệp lớn nhất cả nước

B. Vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước.

C. Vùng trọng điểm chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước

D. Vùng trọng điểm cây thực phẩm lớn nhất cả nước

Câu 6: So với các vùng khác, đặc điểm không phải của ĐBSCL là

A. Năng suất lúa cao nhất cả nước                                 
B. Diện tích và sản lượng lúa cả năm cao nhất.

C. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất        
D. Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.
Câu 7: Căn cứ vào bản đồ thủy sản (năm 2007) trang 20 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?

A. Đồng Tháp. 

B. Kiên Giang. 
C. Long An. 


D. Bạc Liêu. 
Câu 8. Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở ĐBSCL, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành

A. Sản xuất vât liệu xây dựng                              

B. Sản xuất hàng tiêu dung.

C. Công nghiệp cơ khí                                   

D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Câu 9. Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng ĐBSCL là:

A. Gạo, xi măng, vật liệu xây dựng                                
B. Gạo, hàng may mặc, nông sản 

C. Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả                              
D. Gạo, hàng tiêu dung, hàng thủ công

Câu 10. Trung tâm kinh tế lớn nhất ở ĐBSCL là.

A. Thành phố Cần Thơ.                                             B. Thành phố Cà Mau.

C. Thành phố Mĩ Tho.                                                D. Thành phố Cao Lãnh.

Câu 11: ĐBSCL có địa hình nỏi bật là.
A. Độ cao lớn, bề mặt gồ ghề, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

B. Thấp, bằng phẳng, có mạng lưới sông ngòi chằng chịt.

C. Cao ở phía đông, thấp dần về phía tây nam.

D. Bằng phẳng không có các ô trũng.

Câu 12: Căn cứ vào at lát địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với ĐBSCL?

A. Hệ thống kênh rạch chằng  chịt.

B. Có đê ven sông ngăn lũ.

C. Có hai nhánh sông đổi ra biển bằng 9 cửa sông
D. Ba mặt giáp biển, chịu tác động mạnh của thủy triều.

Câu 13: Cây dừa được trồng chủ yếu ở vùng 
A. Bắc Trung Bộ.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 14: Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành

A. Sản xuất vật liệu xây dựng 
B. Sản xuất hàng tiêu dùng. 
C. Công nghiệp cơ khí

D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, 
Câu 15: Mặt hàng xuất khẩu nào là chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Gạo, xi măng, vật liệu xây dựng 

B.  Gạo, hàng may mặc, nông sản

C. Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả

D. Gạo, hàng tiêu dùng, hàng thủ công 
Câu 16: Loại hình giao thông vận tải giữ vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A, đường sông 

B, đường sắt 
C. đường bộ 


D. đường biển. 
Câu 17: Có một loại hình dịch vụ khó tìm thấy ở các vùng khác ngoài Đồng bằng sông Cửu Long

A. chợ đêm 

B. chợ tình. 

C. chợ nổi

D chợ phiên.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các vườn quốc gia nào thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Tràm Chim, Đất Mũi, Phú Quốc, U Minh Thượng. 
B. Đất Mũi, Côn Đảo, Bạch Mã, Kiên Giang.

C. U Minh Thượng, Cát Bà, Núi Chúa, An Giang. 

D. Phú Quốc, Bù Gia
Câu 19: Trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Thành phố Cần Thơ.

B. Thành phố Cà Mau. 
C. Thành phố Mỹ Tho,

D. Thành phố Cao Lãnh. 
Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cūru Long?

A. Diện tích tương đương với diện tích đồng bằng sông Hồng. 
B. Trên bề mặt đồng bằng không có đê, mạng lưới kênh rạch chằng chịt. 
C. Được bồi tụ phù sa của hệ thống sông Cửu Long. 
D. Bị thủy triều xâm nhập mạnh vào mùa khô.

Câu 21: Vào mùa lũ, nước ngập trên diện rộng là đặc điểm của vùng

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng duyên hải nam Trung Bộ. 
C. Đồng bằng duyên hải miền Trung. 
D. Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 22: Trong chăn nuôi, loại gia súc, gia cầm nào được nuôi nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Đàn gà 

 B. Đàn trâu 

C. vịt đàn 

D. Đàn bò 
Câu 23: Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (chiếm 80% của cả nước) là

A. lúa gạo 




B. cây ăn quả 
C. cây công nghiệp lâu năm

D. Cây công nghiệp hằng năm 
Câu 24: Các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu có quy mô 

A. rất lớn và lớn



B. lớn và vừa. 
C. trung bình và nhỏ.


D. lớn và trung bình.
CHUYÊN ĐỀ 6:  PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIỂN – ĐẢO

Câu 1: Vùng biển nước ta kéo dài từ 

A. Móng Cái đến Vũng Tàu

B. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau 

C. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên

D. Móng Cái đến Hà Tiên. 

Câu 2: Hệ thống đảo ven bờ nước ta phân bố tập trung nhiều nhất ở vùng biển thuộc các tỉnh, thành phố nào?

A. Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Định, Cà Mau

B. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Sóc Trăng 

C. Thái Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu

D. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang 

Câu 3: Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc các tỉnh, thành phố 

A. Quảng Nam - Đà Nẵng.

B. Đà Nẵng - Khánh Hoà. C. Khánh Hoà - Quảng Ngãi.

D. Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Câu 4: Huyện đảo Côn Đảo thuộc

A. tỉnh Sóc Trăng.

B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

C. tỉnh Bình Thuận.

D. tỉnh Cà Mau. 

Câu 5: Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận của vùng biển nước ta lần lượt là

A. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, đặc quyền kinh tế 

B. tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, nội thủy 

C. nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế

D. đặc quyền kinh tế, nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải 

Câu 6:  Nước ta cần phải khai thác tổng hợp kinh tế biển vì.
A. hoạt động kinh tế biển rất đa dạng.
B. tài nguyên biển nước ta đang bị suy thoái

C. nước ta giàu có về tài nguyên biên.
D. biển Đông là biến chung của nhiều quốc gia, 
Câu 7: Đạo có diện tích lớn nhất Việt Nam là 
A. Phủ Quy 
B. Phú Quốc

C. Cát Bà

D. Côn Đảo. 
Câu 8: Cảng không phải cảng biển là 

A. Đà Nẵng

B. Cần Thơ 

C. Vũng Tàu

D. Quy Nhơn

Câu 9: Ý nào sau đây đúng với đặc điểm nguồn lợi sinh vật biển nước ta?

A. Sinh vật biên giàu, nhiều thành phần loài.
B.  B Biên có độ sâu trung bình. 
C. C. Độ mặn trung bình khoảng 20-33%o.

D. Biển nhiệt đới ẩm quanh năm. 
Câu 10: Khó khăn đối với ngành thuỷ sản ở một số vùng ven biển là

A. thiệu lực lượng lao động. 
B. môi trường ô nhiễm, nguồn lợi thuỷ sản suy giảm. 
C.không tiêu thụ được sản phẩm.

D. không có phương tiện đánh bắt. 
Câu 11: Vùng có đặc sản yến sào nổi tiếng của nước ta là 
A Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đông Nam Bộ. 
C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 12: Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng vì

A. mang lại hiệu quả cao về KTXH, bảo vệ tài nguyên sinh vật ven bờ.

B. khẳng định chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo, vùng biển và thềm lục địa xung quanh.

C. tăng sản lượng đánh bắt, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế địa phương.

D. giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động. 
Câu 13: Nguyên nhân cơ bản của việc đánh bắt ven bờ là 
A. biển nhiều thiên tai


B. cá chủ yếu ở ven bờ 
C. tàu thuyền nhỏ



D. chính sách của Nhà nước. 
Câu 14: Một trong những hoạt động đang được ưu ưu tiên của ngành thủy sản nước ta hiện nay là 
A. phát triển khai thác hải sản xa bờ

B. tập trung khai thác hải sản ven bờ

C. đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

D. hình thành các cảng cá dọc bờ biển

Câu 15: Du lịch biển của nước ta hiện nay mới chỉ chủ yếu tập trung khai thác hoạt động
A.  thể thao trên biển 


B. tắm biển 
C. lặn biển. 



D. khám phá các đáo 
Câu 16. Thảm thực vật rừng ngập mặn của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng biển A. Bắc Bộ. 

B. Bắc Trung Bộ. 

C. Nam Trung Bộ.
 D. Nam Bộ. . 
Câu 17: Vùng bờ biên tập trung nhiều bãi tắm đẹp có giá trị hàng đầu đối với hoạt động du lịch biển ở nước ta là 

A. Đồng bằng sông Hồng.


B. Bắc Trung Bộ. 
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ. 
Câu 18: Các bãi tắm nổi tiếng của nước ta kể theo thứ tự từ bắc vào nam là

A. Bãi Cháy, Sầm Sơn, Vũng Tàu. 
B. Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vũng Tàu. 
C. Vân Phong, Đồ Sơn, Vũng Tàu.
D. Bãi Cháy, Đồ Sơn, Vũng Tàu. 
Câu 19: Hoạt động du lịch biển của các tỉnh phía Nam có thể diễn ra quanh năm vì 
A. giá cả hợp lí.



B. nhiều bãi biển đẹp. 
C. cơ sở lưu trú tốt.



D. không có mùa đông lạnh. 

Câu 20: Các cảng biển của nước ta kể theo thứ tự từ nam ra bắc

A. Sài Gòn, Vinh, Đà Nẵng, Cái Lân. 
B. Sài Gòn, Nha Trang, Cái Lân, Hải Phòng. 
C. Sài Gòn, Nha Trang, Quy Nhơn, Cái Lân. 
D. Sài Gòn, Quy Nhơ

Câu 21: Tài nguyên khoáng sản vô tận của vùng biển nước ta là 

A. dầu mỏ.

B, khí tự nhiên



 C. cát trắng.

D. muối. 

Câu 22: Loại khoáng sản nào có trữ lượng và giá trị nhất ở vùng thềm lục địa nước ta là

. A. Than bùn. 
B. Dầu khí 
C. Kim loại đen.
D. Kim loại màu. 

Câu 23: Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển thuộc 
A. Bắc Bộ




B. Bắc Trung Bộ 
C. Đồng bằng sông Cửu Long 

D. Nam Trung Bộ 
Câu 24: Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển của nước ta là vùng biển 
A. Vịnh Bắc Bộ.

B. Vịnh Thái Lan. 
C. Bắc Trung Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Câu 25: Càng nước sâu nào sau đây không thuộc vùng biển miền Trung? 

A. Vũng Áng.
B. Vũng Tàu. 
C. Dung Quất.
D. Nghi Sơn 
Câu 26: Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, ít cửa sông đổ ra biển, là nơi thuận lợi cho nghề nào dưới đây? 
A. Làm muối.


B. Khai thác thủy hải sản. 
C. Nuôi trồng thủy sản.

D. Chế biến thủy sản. 
Câu 27: Ở nước ta, nghề làm muối phát triển mạnh ở các tỉnh phía nam của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là vì

A. đây là vùng có bờ biểm dài.


 B. có các bãi biển phẳng, dễ xây dựng các ruộng muối. 
C. biển có chế độ thủy triều thấp, ít ảnh hưởng các ruộng muối. 
D. có khí hậu nóng quanh năm, ít mưa, nước biển có độ mặn lớn.

Câu 28: Biển Đông giàu về loại tài nguyên khoáng sản nào sau đây?

A. Dầu khí, than đá, quặng sắt 


B. Dầu khí, cát, muối biển
C. Thủy sản, muối biển.



D. Dầu khí, cát, muối biển.

Câu 29: Tài nguyên khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn và giá trị nhất ở vùng biên Việt Nam?

A. Titan. 

B. Dầu khí

C. Cát trắng.

D. Muối biển.

30 Những thùng dầu đầu tiên được khai thác ở vùng thềm lục địa phía Nam của nước ta vào năm

A. 1966

B. 1976
 C. 1986

D. 1996 

 31: Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển?

A. Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt. 
B. Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có.
C. Có nhiều sa khoáng với trữ lượng công nghiệp.

D. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông. 
Câu 32: Dạng địa hình nào sau đây ở vùng ven biển rất thuận lợi cho xây dựng cảng biển?

A. Các bờ biển mài mòn.

B. Vịnh cửa sông. 

C. Các vũng, vịnh nước sâu. 
D. Nhiều bãi ngập triều. 
